Phụ lục IX
(Kèm theo Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND  ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh)


A. THỐNG NHẤT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 02 DỰ ÁN NHÓM A:

1. Dự án đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, giải quyết giảm áp lực về lưu lượng xe, giải quyết triệt để nạn kẹt xe trên tuyến đường trở thành trục chính đô thị với đầy đủ công trình hạ tầng. Do đây là trục giao thông chính ra vào cửa ngõ thành phố Biên Hòa, việc nâng cấp mở rộng sẽ tạo cảnh quan đô thị cho một trong những đường chính vào thành phố Biên Hòa, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực và khai thác lợi thế dòng sông Đồng Nai, triển khai các dự án nhằm tạo cảnh quan hai bên bờ sông, tương ứng với tầm vóc của đô thị loại I.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm A. Quy mô đầu tư: Xây dựng đường ô tô, đô thị cấp II, tốc độ tính toán 60 km/h.

Xây dựng đường ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa. Điểm đầu giao với đường Hà Huy Giáp thuộc phường Quyết Thắng, điểm cuối giao với đường Trần Quốc Toản thuộc phường An Bình. Chiều dài tuyến khoảng 4.591 m.

Quy mô mặt cắt ngang: 32 m, trong đó: Bề rộng xe chạy rộng 2 x 8,0 m = 16 m; Dải phân cách giữa rộng 2,0 m; Vỉa hè rộng 8,0 m + 6,0 m = 14,0 m. Kết cấu nền đường: nền đường cần phải đào thay đất (kể cả giải pháp xử lý nền thích hợp) để đảm bảo ổn định của nền đường. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng. Vỉa hè lát gạch bê tông xi măng M200 trên lớp đệm móng bằng bê tông xi măng đá 4 x 6 cm, M100. Dải phân cách giữa và các đảo giao thông được bao ngoài bằng các viên bó vỉa chữ I, phía trong đắp đất chống thấm, trên cùng đắp đất trồng cây.

Xây dựng 05 cầu cầu giao thông trên tuyến gồm: Cầu Chìm Tàu tại km1+539,44; cầu Tân Mai tại km2+917,44; cầu Bà Bột tại km3+264,94 (cầu 1 nhịp giản đơn dài 20 m, khổ cầu rộng 22,7 m); cầu Rạch Gió tại km2+648,05; cầu Suối Linh tại km4+203,71 (cầu 3 nhịp giản đơn 3 x 24,54 m, khổ cầu rộng 22,7 m).

Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất theo quy hoạch.

c. Địa điểm: các phường Quyết Thắng, Thống Nhất, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 3.587 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 526,8 tỷ đồng, chi phí  bồi thường GPMB khoảng 2.875 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách tỉnh.

e. Tiến độ triển khai dự án: theo quy định của dự án nhóm A của Luật Đầu tư công.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án:
- Việc xử lý giao cắt với đường sắt Bắc – Nam: phối hợp  Sở Giao thông vận tải để tham mưu UBND tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải về phương án giao cắt đồng mức làm cơ sở thông qua chủ trương đầu tư dự án.

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.
2. Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. 

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội cho khu vực cù lao Hiệp Hòa, chia sẻ lưu lượng giao thông vào nội ô thành phố Biên Hòa, hoàn thành từng bước quy hoạch giao thông thành phố Biên Hòa và giao thông tỉnh Đồng Nai.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm A. Cấp công trình: đường đô thị cấp II; Cầu vượt sông cấp III, tính với độ tĩnh không giao thông thủy qua sông cấp IV. Vận tốc thiết kế 60 km/h. Điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đăng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo và cầu Bửu Hòa). Tổng chiều dài tuyến khoảng 5.358 m. Trong đó: Phần cầu dài 528 m; Đường đầu cầu phía phường Thống Nhất dài khoảng 90 m, phía phường Hiệp Hòa gồm 2 nhánh dài khoảng 4.740 m (gồm: nhánh nối ra cầu Bửu Hòa dài 1.770 m, nhánh nối ra cầu An Hảo dài khoảng 2.970 m).

b1) Mặt cắt ngang cầu Thống Nhất rộng 31 m, được bố trí như sau: 
+ Bề rộng phần xe cơ giới:

2 x 12 m

=  24,0 m.

+ Khoảng cách giữa 2 cầu:


       


=    2,0 m.

+ Lan can bên trong:



2 x 0,5 m

=    1,0 m.

+ Lan can, lề bộ hành:



2 x 2 m


=   4,0 m 

+ Kết cấu nhịp: 

- Cầu chính sử dụng dầm Super T dài 38,5 m đến 40 m.

- Cầu dẫn sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực 33 m.

+ Tải trọng tính toán HL93, tải trọng người đi 0,3Mpa.
b2) Mặt cắt ngang đường đầu cầu phía phường Thống Nhất đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Thống Nhất dài 90 m, được bố trí như sau:

- Nền đường rộng: 95 m (6 m + 8 m + 20 m + 12 m + 3m + 12 m + 20 m + 8 m) 

+ Vỉa hè:















2 x 6 m = 12 m




+ Đường song hành:










2 x 8 m = 16 m

+ Dải đất trồng cây xanh và trồng cỏ:

2 x 20 m = 40 m

+ Đường chính:












2 x 12 m = 24 m

+ Dải phân cách giữa:                                             = 3 m 

- Kết đường bằng bê tông nhựa nóng

- Tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục.

- Vận tốc thiết kế 60 km/h.

b3) Mặt cắt ngang đường nhánh 1: Từ nút giao đầu cầu Thống Nhất đến nút giao cầu Bửu Hòa với đường Đặng Văn Trơn dài 1.770 m, được bố trí như sau:

- Nền đường rộng: 47 m (10 m + 12 m + 3 m + 12 m + 10 m) 

+ Vỉa hè:

                                  



2 x 10 m = 20 m




+ Đường chính:                                 


2 x 12 m = 24 m

+ Dải phân cách giữa:                                        

   =   3 m 

- Kết đường bằng bê tông nhựa nóng

- Tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục.

- Vận tốc thiết kế 60 km/h.

b4) Mặt cắt ngang đường nhánh 2: Từ cầu Thống Nhất đến nút giao cầu An Hảo, đường Đặng Văn Trơn dài 2.970 m, được bố trí như sau:

* Đoạn từ cầu Thống Nhất đến nút giao với đường Đỗ Văn Thi, dài 850 m:

- Nền đường rộng: 60 m (6,5 m + 7 m + 3 m + 12 m + 3 m + 12 m + 3 m + 7 m + 6,5m) 

+ Vỉa hè:














2 x 6,5 m = 13 m

+ Dải phân cách biên:








2 x 3 m = 6 m
+ Đường xe hỗ hợp:









2 x 7 m = 14 m

+ Đường chính:











2 x 12 m = 24 m

+ Dải phân cách giữa:                                          =   3 m 
- Kết đường bằng bê tông nhựa nóng

- Tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục.

- Vận tốc thiết kế 60 km/h.

* Đoạn từ nút giao với đường Đỗ Văn Thi đến nút giao cầu An Hảo với đường Đặng Văn Trơn, dài 2.120 m:

- Nền đường rộng: 47 m (10 m + 12 m + 3 m + 12 m + 10 m) 

+ Vỉa hè:

                                           2 x 10 m = 20 m




+ Đường chính:                                      2 x 12 m = 24 m

+ Dải phân cách giữa:                                           =   3 m 

- Kết đường bằng bê tông nhựa nóng

- Tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục.

- Vận tốc thiết kế 60 km/h.

c. Địa điểm: phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 2.782,4 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 945,4 tỷ đồng.

đ. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách tỉnh.

e. Tiến độ triển khai dự án: Theo quy định của dự án nhóm A của Luật Đầu tư công.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

B. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN NHÓM B, TRỌNG ĐIỂM NHÓM C

1. Dự án xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1)  do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. 

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư đường Hương Lộ 2 đoạn 1 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực nói riêng và kết nối giao thông thuận lợi với khu kinh tế Long Hưng, sau này kết nối Hương Lộ 2 nối về hướng huyện Nhơn trạch và đấu nối vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Xây dựng đường Hương Lộ 2 đoạn 1 - giai đoạn 1, thành phố Biên Hòa dài 1,98 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 51, điểm cuối tuyến giao đường bê tông nhựa hiện hữu (An Hòa - Long Hưng). Công trình giao thông đô thị, cấp II, tốc độ tính toán 50 km/h. Các hạng mục chính gồm: Nền mặt đường; thoát nước dọc và ngang; hệ thống điện, điện chiếu sáng; hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép trên tuyến.

- Quy mô mặt cắt ngang đường giai đoạn 1: 

+ Đối với đoạn tuyến thuộc khu vực nút giao với Quốc lộ 51: từ km0+000 đến km0+350:

Mặt đường chính: 

  12.75 m x 2 bên
 
= 
25.5 m

Mặt đường song hành: 
8.0 m x 2 bên 
= 
16.0 m

Dải phân cách giữa 










= 
  3.0 m

Dải phân cách biên:


1,75 m x 2 bên
= 
  3.5 m

Vỉa hè: 









6.0 m x 2 bên
 = 
12.0 m

Tổng cộng                                                
= 
60.0 m

+ Đối với đoạn còn lại: Từ km0+350 đến km1+980: 

Phương án: Giải tỏa 1 lần, giai đoạn 1 làm 2 bên, mỗi bên 3 làn. Theo phương án này phần đường giai đoạn 1 làm 2 bên, sát mép ngoài vỉa hè, mỗi bên rộng 19 m, gồm: 

Đường xe cơ giới:  2 làn x 3.75 m/làn
7.5
m

Đường xe thô sơ: 
1 làn x3.50 m/làn
3.5
m

Lề gia cố: 
2 x 0.50 m
= 1
m

Lề đất phía trong: 1
m

Lề đất phía ngoài (vỉa hè) 6 m

Tổng cộng 2 bên mỗi bên 19 m là 38 m.
- Quy mô phần cầu: Phương án cầu giản đơn gồm 4 nhịp: 1 x 22 m + 3 x 33 m. Chiều dài toàn cầu tính đến mép sau tường đỉnh mố L = 122.15 m.

Bề rộng phần xe cơ giới:
 4 làn x 3.75 m = 15.0 m

Dải an toàn:
2 bên x 0.50m = 1.0 m

Gờ chắn: 2 bên x 0.50m = 1.0 m

Tổng cộng
17.0 m

c. Địa điểm: Phường An Hòa, thành phố Biên Hòa. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 783 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp khoảng 193 tỷ đồng, chi phí khác 25 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB khoảng 529 tỷ đồng, dự phòng phí khoảng 36 tỷ đồng).

đ. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách tỉnh
e. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

2. Dự án đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19, huyện Long Thành và Nhơn Trạch giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trong khu vực.
b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Xây dựng mới tuyến đường 25C dài khoảng 3,10 km, điểm đầu tuyến giáp đường Hương lộ 19 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), điểm cuối tuyến giáp Quốc lộ 51 (tại km26+800), xã Long Phước, huyện Long Thành. Vận tốc thiết kế 80 km/h cho đường chính, vận tốc thiết kế 60km/h cho đường song hành.

Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1:

+ Nền đường: (4 m + 16 m + 5 m +16 m + 4 m) = 45 m.

+ Mặt đường chính, kết cấu bằng bê tông nhựa nóng: 2 x 16 m = 32 m.

+ Xây dựng 03 nút giao thông cùng mức (nút giao với đường Hương lộ 19, Hương lộ 12 và Quốc lộ 51).

+ Dải phân cách giữa rộng 05 m (có trồng cỏ và cây xanh).

+ Hệ thống điện chiếu sáng cho đường chính (bố trí ở dải phân cách giữa và lề đất hai bên đường chính).

+ Lề đường bằng đất rộng 2 x 4 m = 8 m. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

+ Xây dựng mới cầu Bà Ký trên đường chính: Xây dựng 01 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài 24,54 m, bề rộng cầu là 37 m (bằng bề rộng 2 đường chính và dải phân cách giữa). Tải trọng HL93.

+ Giải phóng mặt bằng thu hồi đất hết chỉ giới xây dựng là 100 m.

c. Địa điểm: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch và xã Long Phước, huyện Long Thành. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: giai đoạn 1 khoảng 651,82 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 273,6 tỷ đồng. 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e. Tiến độ triển khai dự án: tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường
- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

3. Dự án đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trong khu vực, đảm bảo kết nối giao thông liên hoàn giữa huyện Thống Nhất với các khu vực lân cận.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Quy mô đầu tư: Đường đô thị, cấp II gồm:

Xây dựng tuyến đường dài khoảng 2.550 m. Điểm đầu tuyến giáp đường Đ19 đã thi công qua khu dân cư A1-C1 (nối ra Quốc lộ 1, cách Quốc lộ 1 khoảng 300m; lý trình Quốc lộ 1 km1831+500), cuối tuyến giáp đường ĐT 769. Quy mô đường cấp III, vận tốc thiết kế 60 km/h. Mặt đường rộng 14m bằng bê tông nhựa nóng. Vỉa hè lát gạch Terzzo rộng 7 m x 2 bên. Trên vỉa hè có bố trí đèn chiếu sáng (làm mới) và trồng cây xanh; Nền đường rộng 28 m. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc và ngang đường bằng cống tròn bê tông cốt thép; Cắm mốc lộ giới theo quy hoạch; Sơn kẻ đường, lắp dựng biển báo giao thông đầy đủ theo quy định. Riêng hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và cấp nước do các đơn vị chuyên ngành đầu tư bằng dự án riêng.

c. Địa điểm: Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất 

d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 111,61 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng khoảng 75 tỷ đồng, Các chi phí khác khoảng 11,41 tỷ đồng, Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 6 tỷ đồng, Chi phí dự phòng khoảng 19,2 tỷ đồng. 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

4. Dự án xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc do UBND huyện Xuân Lộc làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc, nhằm ghi công và thể hiện sự “Tưởng nhớ” của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh góp công sức, xương máu của mình cho nền độc lập dân tộc.

b. Quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Nội dung quy mô đầu tư gồm:

- Các hạng mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh: Đền thờ chính (01 tầng), diện tích xây dựng khoảng 421 m2; Bình phong sau đền thờ, diện tích 420 m2; Sân lễ, sân đền, cột cờ, diện tích khoảng 4.493 m2; Đường vào chính, diện tích 366 m2; Nhà Tả vu, Hữu vu (01 tầng), diện tích khoảng 128 m2; Cổng + nhà bảo vệ; Tường rào mặt chính; Nhà quản đền + khu vệ sinh diện tích 140 m2.

- Các hạng mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện (phần chi phí còn lại) gồm: Xây dựng tường rào xung quanh; Bãi đỗ xe diện tích 3.670m2; Tường rào còn lại; Hệ thống điện tổng thể + trạm biến áp; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Trang thiết bị trong Đền thờ.

- Các hạng mục đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa (phần chi phí còn lại): San nền + phá đá; Cây xanh, thảm cỏ.  
c. Địa điểm thực hiện dự án: tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Diện tích khu đất khoảng 20.923 m2 (trong đó: Diện tích quy hoạch đất giao thông khoảng 830,1 m2; Diện tích đất còn lại khoảng 20.092,9 m2 thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm; Sơ đồ thỏa thuận địa điểm xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Xuân Lộc đo vẽ vào ngày 03/10/2017.  
d. Tổng mức đầu tư dự án: 38,645 tỷ đồng (trong đó: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 17,378 tỷ đồng + phần còn lại ngân sách huyện và xã hội hóa, trong đó có chi phí dự phòng phí khoảng 3,36 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 10,93 tỷ đồng). 

đ. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh khoảng 17,378 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Đền thờ chính (01 tầng); Bình phong sau đền thờ; Sân lễ, sân đền, cột cờ; Đường vào chính; Nhà Tả vu, Hữu vu (01 tầng); Cổng + nhà bảo vệ; Tường rào mặt chính; Nhà quản đền + khu vệ sinh.

- Vốn ngân sách huyện Xuân Lộc + xã hội hóa (phần còn lại của tổng mức vốn đầu tư, kể cả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

e. Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.
5. Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

Tuyến rạch Đông đoạn qua huyện Vĩnh Cửu đến giáp sông Đồng Nai là đoạn cuối nguồn thoát cho lưu vực thoát nước lớn, thượng lưu là hợp lưu của nhiều nhánh suối nhỏ thuộc huyện Thống Nhất, chảy qua các xã Sông Thao, Tây Hòa, Sông Trầu, Bắc Sơn huyện Trảng Bom, sau đó tiếp tục chảy qua địa phận các xã Vĩnh Tân, Tân An huyện Vĩnh Cửu và đổ ra sông Đồng Nai tại vị trí cầu Rạch Đông. 

Hiện trạng tuyến rạch khá ngoằn ngoèo, nhiều khúc cua gấp, lòng dẫn bị bồi lắng, cỏ tạp, cây cối mọc um tùm dọc hai bên bờ. Ngoài ra các hộ dân sinh sống dọc tuyến còn lấn chiếm lòng rạch để xây dựng nhà ở, làm ao nuôi cá....dẫn đến tuyến rạch ngày càng bị thu hẹp, cản trở dòng chảy và không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát lũ cho khu vực dẫn đến một số diện tích đất canh tác có địa hình thấp trũng dọc hai bên tuyến thường xuyên bị ngập úng mỗi khi mùa mưa lũ về gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Mục tiêu đầu tư Dự án nạo vét rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 250 km2 thuộc khu vực các xã Vĩnh Tân, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu và thượng nguồn sông Thao huyện Trảng Bom, hạn chế ngập úng cho các khu vực trũng thấp đang sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản dọc hai bên tuyến. Góp phần ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Nạo vét tuyến rạch Đông (đầu tuyến từ hạ lưu đập dâng Bến Xúc, cuối tuyến giáp sông Đồng Nai tại vị trí cầu Rạch Đông) chiều dài khoảng 11 km để thoát nước mưa cho lưu vực khoảng 250 km2, mặt cắt tiết diện hình thang, chiều rộng đáy và chiều cao kênh thay đổi theo hồ sơ thiết kế cơ sở lập, hệ số mái m = 2,0, đắp bờ hai bên ngăn lũ tại các vị trí có địa hình trũng thấp, kết hợp làm đường giao thông dọc hai bên tuyến với kết cấu mặt đường sỏi đỏ, chiều rộng bờ 5 m, mái đắp m = 1,5. Xây dựng 01 cầu qua tuyến, 120 cống tiêu nước vào rạch.

c. Địa điểm đầu tư: Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 151,440 tỷ đồng (chi phí xây dựng 92 tỷ đồng; chi phí tư vấn, QLDA và chi phí khác 16,861 tỷ đồng; chi phí bồi thường 25 tỷ đồng; chi phí dự phòng 17,579 tỷ đồng).
đ. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
e. Tiến độ triển khai dự án: tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Việc đề xuất xây dựng 01 cầu qua tuyến, khoảng 120 cống tiêu nước vào rạch, cần bổ sung thêm nếu thấy cần thiết, tránh ngập cục bộ sau khi đầu tư dự án.
- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

6. Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát thành phố Biên Hòa) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng kè bờ sông để bảo vệ chống sạt lở bờ sông, nhằm ổn định khu dân cư, các cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tạo ra môi trường bền vững cho khu vực. Phục hồi quỹ đất đã bị sạt lở dọc bờ sông. Việc đầu tư dự án là cần thiết và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của khu vực, đồng thời giải quyết tình trạng sạt lở hai bên bờ sông gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Dự án cũng góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, đảm bảo yêu cầu thoát lũ, chống ngập, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, và đảm bảo giao thông thủy.

b. Quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Công trình thủy lợi - kè bờ sông cấp III. Xây dựng tuyến kè dài 850 m bằng cọc cừ BTCT dự ứng lực, cách bờ trung bình 5 m; Liên kết đầu cừ là dầm mũ bê tông cốt thép; Phía trong lưng tường cừ là đá hộc giảm tải. Phía ngoài tường kè (chân kè) xếp rọ đá hộc; và các công trình trên tuyến (lan can, vỉa hè, rãnh thoát nước, cống và của xả thoát nước…)

c. Địa điểm xây dựng: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

d. Tổng mức đầu tư: Khoảng 73,641 tỷ đồng (chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư 14,178 đồng; chi phí xây dựng + thiết bị 48,264 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác 4,259 tỷ đồng; chi phí dự phòng 6,940 tỷ đồng).

đ. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
e. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Cần nghiên cứu để có giải pháp thoát nước xuống sông cho phù hợp,  tránh ngập cục bộ sau khi đầu tư dự án.
- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

7. Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa với mục đích thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực tuyến cống đi qua, cải thiện môi trường nước khu vực hai bên suối Săn Máu nói chung và suối săn máu nói riêng. Góp phần nâng cao chất lượng sống nhân dân trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các phường: Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai nói riêng và thành phố Biên Hòa nói chung.

b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình hạ tầng kỹ thuật - thoát nước cấp III. Xây dựng mới mạng lưới thu gom nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa với tổng diện tích khoảng 400 ha và dân số hưởng thụ khoảng 14.814 người bao gồm: Khoảng 7.502 m cống đường kính từ D300 đến D600 và các hạng mục trên tuyến (hố ga, hố đấu nối, hố thăm các loại).

c. Địa điểm xây dựng: Tại các phường: Hố Nai, Tân Biên và Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

d. Tổng mức đầu tư: Khoảng 99,570 tỷ đồng (chi phí xây dựng 78,712 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác 11,807 tỷ đồng; chi phí dự phòng 9,051 tỷ đồng).

đ. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

e. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Lập Báo cáo tác động môi trường trình duyệt theo quy định.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

8. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 7, xã Tân Bình và xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư.

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

Hiện trạng: Tuyến dài khoảng 6,1 km, điểm đầu tuyến giao với đường ĐT. 768, điểm cuối tuyến giao đường Hương lộ 15. Đường nhựa hiện hữu rộng 5m, mặt đường hư hỏng xuống cấp, nhiều vị trí mặt đường nứt dọc trên tuyến, biến dạng, ổ gà đọng nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực, gây mất an toàn giao thông, thường xảy ra tai nạn giao thông.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tăng cường hệ thống đường giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, an ninh quốc phòng, hoàn thiện tuyến đường giao thông huyết mạch theo quy hoạch chung của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch giao thông vận tải của huyện Vĩnh Cửu.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Quy mô đầu tư: Đường ô tô, cấp II (theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) gồm: 

Nâng cấp tuyến đường dài khoảng 6,1 km, điểm đầu tuyến giao với đường ĐT. 768, điểm cuối tuyến giao đường Hương lộ 15. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 1m bằng đất chọn lọc; Nền đường rộng 9 m. Vận tốc thiết kế 60 km/h, tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h. Đầu tư đồng bộ các hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang đường, di dời hệ thống điện trung thế và hạ thế trong phạm vi dự án.

c. Địa điểm: Xã Tân Bình và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 78 tỷ đồng (xây lắp khoảng 53,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 9,4 tỷ đồng, các chi phí khác 8,6 tỷ đồng, chi phí dự phòng 6,2 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư phần xây dựng; phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện.

e. Tiến độ triển khai dự án: tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

9. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 9, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư.

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

Hiện trạng: Tuyến dài khoảng 7,5 km, điểm đầu tuyến giao với đường ĐT. 768, điểm cuối tuyến tại km7+500 (thuộc tuyến đường Hương lộ 9). Đường nhựa hiện hữu rộng 5 m, mặt đường hư hỏng xuống cấp, nhiều vị trí mặt đường nứt dọc trên tuyến, biến dạng, ổ gà đọng nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực, gây mất an toàn giao thông, thường xảy ra tai nạn giao thông.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tăng cường hệ thống đường giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, an ninh quốc phòng, phát huy năng lực hoạt động của các tuyến đường từ tuyến đường nội huyện đến đường liên tỉnh, hoàn thiện tuyến đường giao thông huyết mạch theo quy hoạch chung của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch giao thông vận tải của huyện Vĩnh Cửu.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Quy mô đầu tư: Đường ô tô, cấp II (theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) gồm:

Nâng cấp tuyến đường hiện hữu dài khoảng dài khoảng 7,5 km, điểm đầu tuyến giao với đường ĐT.768, điểm cuối tuyến tại km7+500 (thuộc tuyến đường Hương lộ 9). Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 1m bằng đất chọn lọc; Nền đường rộng 9 m. Vận tốc thiết kế 60 km/h, tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h. Đầu tư đồng bộ các hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang đường, di dời hệ thống điện trung thế và hạ thế trong phạm vi dự án.

c. Địa điểm: Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 79,8 tỷ đồng (xây lắp khoảng 57,3 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 6,7 tỷ đồng, các chi phí khác 9,2 tỷ đồng, chi phí dự phòng 6,6 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư phần xây lắp; phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện.

e. Tiến độ triển khai dự án: tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

10. Dự án nâng cấp đường giao Quốc lộ 1 - Xuân Lập, thành phố Long Khánh do UBND thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư: 

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

Hiện trạng: Tuyến dài khoảng 6,0 km, điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1, điểm cuối tuyến giao đường số 1 - Xuân Lập. Đường nhựa hiện hữu rộng 5 m, lề đất mỗi bên rộng 1 m; Mặt đường hư hỏng xuống cấp trầm trọng, trên tuyến không có hệ thống thoát nước dọc (chảy tràn theo tự nhiên), hệ thống điện trung thế, hạ thế và chiếu sáng nổi đã được đầu tư.

Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm tăng cường hệ thống đường giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, an ninh quốc phòng, phát huy năng lực hoạt động của các tuyến đường từ tuyến đường huyện vào đường quốc gia, hoàn thiện tuyến đường giao thông huyết mạch theo quy hoạch chung của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch giao thông vận tải của thành phố Long Khánh.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Quy mô đầu tư: Đường ô tô, cấp II (theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) gồm:

Nâng cấp tuyến đường dài khoảng 6,0 km, điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1, điểm cuối tuyến giao đường số 1 - Xuân Lập. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 1m bằng đất chọn lọc; Nền đường rộng 9 m. Vận tốc thiết kế 60 km/h, tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h. Đầu tư đồng bộ các hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang đường, di dời hệ thống điện trung thế và hạ thế trong phạm vi dự án.

c. Địa điểm: Phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 77,6 tỷ đồng (xây dựng khoảng 35,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 19 tỷ đồng, các chi phí khác 9,2 tỷ đồng, chi phí dự phòng 6,6 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư phần xây dựng, phần còn lại đầu tư từ ngân sách thành phố Long Khánh.

e. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Bổ sung số liệu sơ bộ về bồi thường giải tỏa (diện tích sử dụng đất, số hộ dân và số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư (nếu có)).

- Bổ sung số liệu về điều tra khảo sát lưu lượng xe, khả năng vận chuyển hàng hóa tăng lên khi đầu tư dự án và tính bổ sung hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.

- So sánh tổng mức vốn đầu tư của dự án với suất đầu tư được công bố theo thông báo chỉ số giá xây dựng của cấp có thẩm quyền để có ý kiến về tính khả thi của dự án.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

11. Dự án xây dựng mở rộng đường Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán huyện Định Quán:

a. Sự cần thiết phải đầu tư: Mở rộng đường Lý Thái Tổ hiện hữu và xây dựng mới đoạn đường còn lại theo quy hoạch phía Nam Quốc lộ 20 thị trấn Định Quán (từ nút giao đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Văn Cừ đến giao khu dân cư Thương mại và chợ ngã ba Gia Canh), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa khu vực huyện Định Quán, đồng thời góp phần giảm tải giao thông cho Quốc lộ 20 vào giờ cao điểm, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Quy mô đầu tư: Đường đô thị, cấp III.

Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 1.850 m (từ nút giao đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Văn Cừ đến giao Khu dân cư Thương mại và chợ ngã ba Gia Canh) gồm 02 đoạn:

- Đoạn 1 dài khoảng 850 m: từ vị trí đường hiện hữu (gần nút giao đường Lý Thái Tổ và Đường Nguyễn Văn Cừ) đến giao với đường N7. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Vỉa hè mỗi bên rộng 5 m lát gạch (có trồng cây xanh trên vỉa hè); Nền đường rộng 17 m. Vận tốc thiết kế 50 km/h.

- Đoạn 2 dài khoảng 1.000 m: từ vị trí nút giao đường N7 đến đoạn đường hiện hữu (gần nút giao Khu dân cư Thương mại và chợ Gia Canh). Mặt đường rộng 12 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Vỉa hè mỗi bên rộng 6 m lát gạch (có trồng cây xanh trên vỉa hè); Nền đường rộng 24 m. Vận tốc thiết kế 50 km/h.

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, hệ thống cấp điện, chiếu sáng.
c. Địa điểm: Thị trấn Định Quán huyện Định Quán. 
d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 124,07 tỷ đồng (xây dựng khoảng 58,62 tỷ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 43,92 tỷ đồng, các chi phí khác 10,35 tỷ đồng, chi phí dự phòng 11,18 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách huyện 50%.

e. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

12. Dự án xây dựng đường nối Cụm công nghiệp Phú Túc đi tỉnh lộ 763, huyện Định Quán:

a. Sự cần thiết phải đầu tư: Xây dựng tuyến đường giao thông theo quy hoạch phục vụ Cụm công nghiệp Phú Túc và việc đi lại của người dân, đồng thời xây dựng khu tái định cư dọc hai bên đường, nhằm bố trí các hộ tái định cư khi giải phóng mặt bằng xây dựng Cụm công nghiệp Phú Túc theo quy hoạch và đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án này, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

b. Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Quy mô đầu tư: Đường ô tô, cấp IV.

Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 2.800 m. Điểm đầu tuyến giáp đường cầu Ván Phú Túc, điểm cuối tuyến giáp đường Tỉnh lộ 763. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Nền đường rộng 17 m, hành lang lộ giới 32 m. Vận tốc thiết kế 60 km/h, tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h.

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng.

c. Địa điểm: Xã Phú Túc, huyện Định Quán. 

d. Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 96,11 đồng (xây dựng khoảng 41,88 tỷ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 31,78 tỷ đồng, các chi phí khác  8,27 tỷ đồng, chi phí dự phòng 14,18 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách huyện 50%.

e. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Kết cấu mặt đường cần lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tính nhiều phương án để chọn phương án tối ưu, hạn chế nâng nền quá cao ảnh hưởng kiến trúc hai bên đường sau đầu tư.

- Làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng như điện, viễn thông và đối chiếu với việc cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền trước đây để xác nhận trách nhiệm của các đơn vị trong việc di dời, giảm kinh phí di dời từ nguồn vốn ngân sách.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

13. Dự án đường Thừa Đức đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ  do UBND huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư.

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

- Hiện trạng: Đường hiện hữu là đường đất nhỏ theo các lô cao su. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe hai bánh, về mùa mưa đi lại rất khó khăn.
- Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của nhân dân ba xã Thừa Đức, Xuân Quế và Sông Nhạn. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực và dần hoàn thiện hệ thống giao thông nối trung tâm các xã trên địa bàn huyện.

b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Đường ô tô, cấp IV.

- Xây dựng mới tuyến đường dài khoảng 9,7 km. Điểm đầu tuyến giáp đường Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ), điểm cuối tuyến giáp ranh thị xã Long Khánh. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 1m bằng đất chọn lọc; Nền đường rộng 9 m. Mô đuyn đàn hồi Eyc = 130Mpa, vận tốc thiết kế 60 km/h. Tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h. Các hạng mục phụ trợ gồm: thoát nước dọc chủ yếu bằng mương đất, tại vị trí độ dốc lớn bằng mương xây đá; thoát nước ngang đường bằng cống hộp hoặc tròn bê tông cốt thép, tải trọng H30.

- Xây dựng mới 06 cầu trên tuyến. Khổ cầu rộng 8 m (mặt cầu rộng 7 m; Gờ lan can mỗi bên rộng 0,5 m. Tải trọng tính toán HL93, tải trọng người đi bộ 0,3Mpa.
c. Địa điểm: Các xã Thừa Đức, Sông Nhạn và xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ. 
d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 145,44 tỷ đồng (xây dựng khoảng 98,6 tỷ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 15 tỷ đồng, các chi phí khác 14,84 tỷ đồng, chi phí dự phòng 17 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
e. Tiến độ triển khai dự án: Tối đa 05 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Báo cáo rõ về số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư; tính hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.
- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

14. Dự án đường Xuân Mỹ - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ do UBND huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư.

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư:

- Hiện trạng: Đường hiện hữu dài khoảng 6 km (Điểm đầu tuyến giáp đường ĐT.764, điểm cuối tuyến giáp đường Long Giao - Bảo Bình). Trên địa bàn xã Xuân Mỹ dài khoảng 2,4 km có khoảng 300 m đầu là đường nhựa rộng 4 m, đoạn còn lại khoảng 2,1 km là đường lô cao su sình lầy, trơn trượt vào mùa mưa, bụi vào mùa khô, đi lại rất khó khăn. Trên địa bàn xã Bảo Bình dài khoảng 3,6 km có 2 km là đường nhựa hiện hữu rộng 4 m đã hư hỏng nặng, đoạn còn lại dài khoảng 1,6 km dự kiến mở mới.
- Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân hai xã Xuân Mỹ và Bảo Bình. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực và dần hoàn thiện hệ thống giao thông nối trung tâm các xã trên địa bàn huyện.

b. Quy mô đầu tư: Dự án trọng điểm nhóm C. Đường ô tô, cấp IV.

- Xây dựng tuyến đường dài khoảng 6 km. Điểm đầu tuyến giáp đường ĐT.764, điểm cuối tuyến giáp đường Long Giao - Bảo Bình. Mặt đường rộng 7 m, kết cấu bê tông nhựa nóng; Lề đường mỗi bên rộng 1m bằng đất chọn lọc; Nền đường rộng 9 m. Mô đuyn đàn hồi Eyc = 130Mpa, vận tốc thiết kế 60 km/h. Tại những vị trí địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h. Các hạng mục phụ trợ gồm: thoát nước dọc chủ yếu bằng mương đất, tại vị trí độ dốc lớn bằng mương xây đá; thoát nước ngang đường bằng cống hộp hoặc tròn bê tông cốt thép, tải trọng H30.

- Xây dựng mới 01 cầu tại km2+340. Khổ cầu rộng 8 m (mặt cầu rộng 7 m; Gờ lan can mỗi bên rộng 0,5 m. Tải trọng tính toán HL93, tải trọng người đi bộ 0,3Mpa.
c. Địa điểm: Các xã Xuân Mỹ và xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ. 
d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 72,9 đồng (xây dựng khoảng 48 tỷ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 9,5 tỷ đồng, các chi phí khác 7,4 tỷ đồng, chi phí dự phòng 8 tỷ đồng). 

đ. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.

e. Tiến độ triển khai dự án: tối đa 03 năm kể từ khi được bố trí vốn thực hiện dự án.

g. Các vấn đề cần lưu ý khi lập hồ sơ dự án:

- Báo cáo rõ về số nhân khẩu bị ảnh hưởng, phương án tái định cư; tính hiệu quả kinh tế của dự án đảm bảo theo quy định của Khoản 5, Điều 18 của Luật Đầu tư công.
- Thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo hiệu quả của dự án theo hồ sơ đề xuất chủ trương lập.

C. ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN NHÓM B, TRỌNG ĐIỂM NHÓM C:

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ km0+000 đến km29+500 (cuối tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

1.1. Chủ trương đầu tư được duyệt:

Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp ĐT. 763 đoạn từ km0+000 đến km29+500 (cuối tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán được Thường trực HĐND thông qua tại Văn bản số 764/HĐND-VP ngày 21/10/2015 về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trong điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; cụ thể:

a. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường hệ thống đường giao thông, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa; đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

 b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Nâng cấp mở rộng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Mặt đường rộng 8 m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 2 m, nền đường rộng 12m, Vận tốc thiết kế 80 km/h, tại những vị trí tim tuyến bị lệch lớn so với đường hiện hữu giảm vận tốc thiết kế còn 60 km/h. Tuyến dài 29,5 km (điểm đầu tuyến giáp QL 1 huyện Xuân Lộc, điểm cuối tuyến giáp QL 20 huyện Định Quán) gồm; Đường giao thông dài 29,5 km, Cầu giao thông trên tuyến gồm 04 cầu hiện hữu được mở rộng cầu (phần xe chạy rộng rộng 11 m, lan can rộng 0,5 m x 2); Xây dựng bổ sung một số vị trí thoát nước ngang đường và thoát nước dọc đường.

c. Nội dung đầu tư xây dựng gồm:

- Phần đường giao thông: Hướng tuyến bám theo đường hiện hữu mở rộng 02 bên, có nắn một số đoạn cong để đảm bảo theo các yếu tố kỹ thuật. Mặt đường rộng 8 m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 2 m bằng sỏi đỏ, nền đường rộng 12 m. Môđun đàn hồi lớp mặt đường Eyc = 160Mpa, tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục, vận tốc thiết kế 80 km/h, tại những vị trí tim tuyến bị lệch lớn so với đường hiện hữu giảm vận tốc thiết kế còn 60 km/h; Xây dựng cọc tiêu biển báo đầy đủ theo quy định.

- Cầu trên tuyến: Tải trọng tính toán xe H30-XB80. Trên tuyến có 04 cầu tại các lý trình km8+265,11 và Km12+392,68; Hiện hữu cầu bêtông tiền áp nhịp dài 12,5 m; Tại các lý trình km10+558,33 và km24+943,27; Hiện hữu cầu bêtông tiền áp nhịp dài 24,54 m. Giải pháp thiết kế các cầu sau khi mở rộng (phần xe chạy 11 m, lan can cầu rộng 0.5 m x 2)

d. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 600 tỷ đồng; Trong đó chi phí xây dựng khoảng 280 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác khoảng 120 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 200 tỷ.

đ. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

e. Địa điểm đầu tư: Huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán.

g. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2023. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 bố trí cho dự án năm 2019 - 2020 là 150 tỷ đồng, phần còn lại bố trí vào các năm tiếp theo.

h. Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai.

1.2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

Điều chỉnh một số nội dung tại Tờ trình số 8004/TTr-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với Dự án nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ km0+000 đến km29+500 (cuối tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán với nội dung điều chỉnh như sau:

b. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Nâng cấp mở rộng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; Mặt đường rộng 8 m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 2 m, nền đường rộng 12 m. Riêng đoạn từ km5+200 đến km8+260 (cầu Cao), mặt đường rộng 11 m bằng bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch Terzzo mỗi bên rộng 3 m, nền đường rộng 17 m; Vận tốc thiết kế 80 km/h, tại những vị trí tim tuyến bị lệch lớn so với đường hiện hữu giảm vận tốc thiết kế còn 60 km/h. Tuyến dài 29,5 km (điểm đầu tuyến giáp QL 1 huyện Xuân Lộc, điểm cuối tuyến giáp QL 20 huyện Định Quán) gồm; Đường giao thông dài 29,5 km, cầu giao thông trên tuyến gồm 04 cầu hiện hữu được mở rộng cầu (phần xe chạy rộng rộng 11 m, lan can rộng 0,5m x 2); Xây dựng bổ sung một số vị trí thoát nước ngang đường và thoát nước dọc đường.

c. Nội dung đầu tư xây dựng gồm:

- Phần đường giao thông: Hướng tuyến bám theo đường hiện hữu mở rộng 02 bên, có nắn một số đoạn cong để đảm bảo theo các yếu tố kỹ thuật; Mặt đường rộng 8 m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 2 m bằng sỏi đỏ, nền đường rộng 12 m. Riêng đoạn từ km5+200 đến km8+260 (cầu Cao), mặt đường rộng 11 m bằng bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch Terzzo mỗi bên rộng 3 m, nền đường rộng 17 m; Môđun đàn hồi lớp mặt đường Eyc = 160Mpa, tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục; Vận tốc thiết kế 80 km/h, tại những vị trí tim tuyến bị lệch lớn so với đường hiện hữu giảm vận tốc thiết kế còn 60 km/h; Xây dựng cọc tiêu biển báo đầy đủ theo quy định.

- Cầu trên tuyến: Tải trọng tính toán xe H30-XB80. Trên tuyến có 04 cầu tại các lý trình km8+265,11 và km12+392,68; Hiện hữu cầu bêtông tiền áp nhịp dài 12,5 m; Tại các lý trình km10+558,33 và km24+943,27; Hiện hữu cầu bê tông tiền áp nhịp dài 24,54 m. Giải pháp thiết kế các cầu sau khi mở rộng (phần xe chạy 11 m, lan can cầu rộng 0.5 m x 2)

h. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô đoạn từ km5+200 đến km8+260 (cầu Cao) để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn giao thông, mỹ quan độ thị khu vực trụ sở UBND xã Xuân Thọ, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trung tâm Văn hóa xã, Đền thờ liệt sĩ xã Xuân Thọ, Trường THPT Xuân Thọ và đảm bảo giao thông kết nối vào cầu Cao tại km8+260 thay vì điều chỉnh quy mô đoạn từ km5+200 đến km7+700 theo Văn bản số 722/UBND-CNN ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Dự án nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ km5+200 đến km29+500 (cuối tuyến), huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán.

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.765 đoạn từ km5+500 đến km10+000, huyện Xuân Lộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

2.1. Chủ trương đầu tư được duyệt:

Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 765 đoạn từ km5+500 đến km10+000, huyện Xuân Lộc được HĐND tỉnh thông qua tại Văn bản số 647/HĐND-VP ngày 13/10/2016 về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Trong đó gồm các nội dung chính sau: 

a. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cấp hệ thống đường giao thông, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa; đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

 b. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp mở rộng tuyến đường dài 4,5 km. Quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11 m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 0,5 m bằng sỏi đỏ, nền đường rộng 12 m. Mô đuyn đàn hồi lớp mặt đường Eyc = 140Mpa, tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục.

- Xây dựng cọc tiêu biển báo đầy đủ theo quy định.

c. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 80 tỷ đồng; Trong đó chi phí xây dựng khoảng 43 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác khoảng 22 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 15 tỷ đồng.

d. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

đ. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2022. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 bố trí cho dự án năm 2019 - 2020 là 69 tỷ đồng.

e. Chủ đầu tư: Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai.

2.2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

Điều chỉnh một số nội dung tại Tờ trình số 9448/TTr-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.765 đoạn từ km5+500 đến km10+000, huyện Xuân Lộc với nội dung điều chỉnh như sau:

c. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 120,80 tỷ đồng; Trong đó chi phí xây dựng khoảng 60,02 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác khoảng 24,54 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 36,24 tỷ đồng.

đ. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm từ năm 2017.

e. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

* Nguyên nhân điều chỉnh: 

- Do kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng ban đầu khái toán thấp (khoảng 15 tỷ đồng) so với phương án bồi thường được duyệt (36,24 tỷ đồng).

- Chi phí xây dựng tại thời điểm duyệt chủ trương đầu tư năm 2015 khái toán thấp (khoảng 43 tỷ đồng) so với chi phí xây dựng tại thời điểm duyệt thiết kế bản vẽ thi công (khoảng 60,02 tỷ đồng).

- Chi phí dự phòng và chi phí khác tăng từ 22 tỷ đồng lên 24,54 tỷ

3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường song hành Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư: 

- Điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư từ 130 tỷ đồng lên thành 214,7 tỷ đồng.

- Nguyên nhân: Quy mô dự án không thay đổi. Do kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng ban đầu khái toán thấp (khoảng 50 tỷ đồng) so với phương án bồi thường được huyện Thống Nhất lập tại Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 21/5/2019  là (134,7 tỷ đồng), tăng lên khoảng 84,7 tỷ đồng.

4. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 đến đường ĐT.769, huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:

4.1. Chủ trương đầu tư được duyệt:

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 đến đường ĐT.769, huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trong điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Trong đó gồm các nội dung chính sau: 

a. Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối giao thông thuận lợi khu vực giữa huyện Cẩm Mỹ, Long Thành tăng cường hệ thống đường giao thông trong khu vực, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa, an ninh quốc phòng của khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

 b. Quy mô đầu tư: Tuyến đường dài 12,5 km, đường cấp IV đồng bằng. Mặt đường cấp cao A1, tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục, mặt đường rộng 7m bằng bê tông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 1,0 m bằng sỏi đỏ (có lề gia cố mỗi bên rộng 0,5 m bằng bê tông nhựa nóng), nền đường rộng 9 m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Kết cấu mặt đường gồm: Mặt đường bê tông nhựa nóng trên lớp móng đá dăm, có hệ thống thoát nước dọc và ngang đường. Hệ thống biển báo giao thông đầy đủ.

- Hệ thống thoát nước dọc (thoát ra suối rạch ngang hiện hữu) chủ yếu bằng mương đất và rãnh xây đá hộc (tại những vị trí có dốc lớn nhằm tránh hiện tượng sói lở nền đường). Đoạn băng qua đường nhánh, UBND xã, chợ, các vị trí giao lộ bằng cống tròn bê tông cốt thép.

- Hệ thống thoát nước ngang đường: Làm mới và thay thế các cống hiện hữu hư hỏng không đảm bảo thoát nước bằng cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép chịu lực.

c. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 162.541.713.000 đồng; Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 21.181.279.000 đồng.

d. Địa điểm đầu tư: Huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành

đ. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

e. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2022.

4.2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

Điều chỉnh một số nội dung tại Tờ trình số 4992/TTr-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với  Dự án đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 đến đường ĐT.769, huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành với nội dung điều chỉnh như sau:

b. Quy mô: Bổ sung hệ thống tín hiệu giao thông và điện chiếu sáng từ km0+000 đến km9+760.

c. Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 184,37 tỷ đồng; Trong đó chi phí xây dựng khoảng 123,36 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác khoảng 27,79 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 33,22 tỷ đồng.

e. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 05 năm từ năm 2017.
* Nguyên nhân điều chỉnh: 

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng từ 21.181.279.000 đồng lên 33.220.000.000 đồng.

- Chi phí xây dựng điều chỉnh tăng so với chi phí xây dựng được thông qua tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16/8/2015 của HĐND tỉnh do:

+ Bổ sung hệ thống tín hiệu giao thông và điện chiếu sáng từ km0+000 đến km9+760 được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 11019/UBND-CNN ngày 17/10/2018.

+ Bổ sung khối lượng gói thầu số 07 (xây lắp phần đường + hệ thống thoát nước) và gói thầu số 16 (xây lắp cầu suối răm) theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5119/SKHĐT-TĐ ngày 25/12/2018. 

+ Chi phí quản lý dự án + chi phí tư vấn đầu tư + chi phí khác tăng do điều chỉnh các chi phí này tại thời điểm hiện tại theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

5. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư:
5.1. Chủ trương đầu tư được duyệt:

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định tại Văn bản số 647/HĐND-VP ngày 13/10/2016, trong đó có quy mô đầu tư gồm: Khối Nhà hành chính (02 tầng); Phòng hội trường, nhà ăn 01 tầng; Khu nhà lưu trú 01 tầng; Khu nhà ăn 01 tầng; nhà để xe; khu thể thao; nhà bảo vệ 01 tầng; nhà để máy biến thế; bể nước; khu xử lý rác. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật kèm theo.

5.2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:

- Hợp khối giữ khối nhà hành chính 02 tầng và phòng hội trường 01 tầng thành Khối nhà hành chính kết hợp hội trường 03 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.076 m2;

- Khối lưu trú 01 tầng phân chia thành các khu nhà: Khu chăm sóc trẻ em (02 nhà 01 tầng) có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.578 m2; Khu chăm sóc người già, người khuyết tật (05 nhà 01 tầng) có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.350 m2;

- Khối nhà ăn (02 nhà 01 tầng) điều chỉnh diện tích từ 1.190 m2 thành 03 nhà 01 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 528m2 bao gồm: Nhà ăn trẻ em; Nhà ăn tập thể; Khu bếp nấu;

- Bổ sung khu nhà y tế 02 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 571 m2 và khu nhà tang lễ 01 tầng có diện tích xây dựng khoảng 50 m2;

- Các hạng mục phụ trợ kèm theo: Nhà bảo vệ 01 tầng có diện tích xây dựng khoảng 43 m2; Nhà đặt máy phát điện có diện tích xây dựng khoảng 15 m2; Bể nước ngầm 300 m3.

Các nội dung khác thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất quyết định tại Văn bản số 674/HĐND-VP ngày 12/10/2017 kèm Tờ trình số 9448/TTr-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh.

* Nguyên nhân điều chỉnh: Nhằm phát huy tối đa công năng sử dụng,tiện ích trong không gian hợp khối cũng như thuận lợi khi tham gia giao thông theo trục đứng của công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị trình UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.
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